
18
Gióp

19
Thi thiên

20
Châm ngôn

21
Truyền đạo

22
 Nhã ca

23
Ê-sai

24
Giê-rê-mi

25
Ca Thương

26
Ê-xê-chi-ên

27
Đa-ni-ên

28
Ô-sê

29
Giô-ên

30
A-mốt

31
Áp-đia

32
Giô-na

33
Mi-chê

34
Na-hum

35
Ha-ba-cúc

36
Sô-phi-ni

37
A-ghê

38
Xa-cha-ri

39
Ma-la-chi

1
Sáng Thế Ký

2
Xuất Ai Cập Ký

3
Lê-vi Ký

4
Dân Số Ký

5
Phục Truyền 

Luật Lệ Ký

6
Giô-suê

7
Các Quan Xét

8
Ru-tơ

9
1 Sa-mu-ên

10
2 Sa-mu-ên

11
1 Các Vua

13
1 Sử Ký

12
2 Các Vua

14
2 Sử Ký

16
Nê-hê-mi

17
Ê-xơ-tê

15
Ê-xơ-ra

N
gư

ời Áp-ra-ham
Y-sác
Gia-cốp
Giô-sép

Môi-se

Sự lưu vong của 
người Babylon

Cấu trúc của Cựu Ước và mốc thời gian
bởi Shawn Handran

Cá
c 

sự
 k

iệ
n Sự tạo hoá

Sự sụp đổ
Lũ lụt
Các quốc gia
Lời hứa

Sự nô lệ
Tai hoạ
Lễ Quá Hải
Sự tự do
Luật lệ

Gio-suê

Các sách từ 1-5 còn được biết đến bằng tên
Luật hoặc Những cuốn sách của Môi-se

Ghi-đê-ôn
Sam-sôn
Ru-tơ
Sa-mu-ên

Sa-mu-ên
Sau-lơ
Đa-vít

Sa-lô-môn
Ê-li

Ê-xê-chia
Giô-si-a

Mốc thời gian không được vẽ theo tỷ lệ

Vương Quốc chia rẽChế độ 
quân chủ

Xây dựng lại
Jerusalem

Xô-rô-ba-bên
Ê-xơ-tê
Ê-xơ-ra

Nê-hê-mi

Sự nghi ngờ
Lang thang

Miền đất 
hứa

Tất cả mọi 
người làm 
việc đúng 
trong mắt 
của riêng họ

Đa-ni-ên

Ê-sai, Giô-ên, Mi-chê, Ha-ba-cúc, và Sô-phi-ni
được viết cho Vương Quốc phía Nam

(Giu-đa) trước Lưu Vong

Giô-na và Na-hum được viết cho
A-si-ri trước Lưu Vong

Áp-đia được viết cho Ê-đôm
trước Lưu Vong

Ô-sê và A-mốt được viết cho Vương Quốc
phía Bắc trước lưu vong Ê-xê-chi-ên và Đa-ni-ên được 

viên trong lúc Lưu Vong

A-ghê, Xa-cha-ri, và Ma-la-chi
được viết sau sự trở về từ

Lưu Vong và gây dựng
lại Giê-ru-sa-lem

Lưu vong

Tương tác thời gian của Lịch Sử Kinh Thánh bởi Shawn Handran (2007)
Những điều cơ bản của Kinh Thánh bởi Shawn Handran (2008)
Sơ lược Cựu Ước (Sơ lược Kinh Thánh, 1972-94)
Ryrie Kinh Thánh Học (Moody Press, 1976-78)

Nguồn:

Vương Quốc 
thống nhất

? - 2000bc 1500bc 1400bc 1100bc 1050bc 970bc 850bc

608 - 538bc

500bc 450bc

Giê-rê-mi được viết trước and trong lúc Lưu Vong
Ca Thương được viết trong lúc Lưu Vong

Lịch sử Thơ phú Lời tiên tri

Khoảng thời gian
của Gióp

Chủ yếu được viết
bởi Vua Đa-vít Viết bởi Vua Sa-lô-môn

Dịch bởi Hương Phạm



Nguồn:
Tương tác thời gian của Lịch Sử Kinh Thánh bởi Shawn Handran (2007)
Những điều cơ bản của Kinh Thánh bởi Shawn Handran (2008)
Ryrie Kinh Thánh Học (Moody Press, 1976-78)

27
Khải Huyền

Tông đồ Giăng

Lời tiên tri

19
Hê-bơ-rơ

20
Gia-cơ

21
1 Phi-e-rơ

22
2 Phi-e-rơ

23
1 Giăng

24
2 Giăng

25
3 Giăng

26
Giu-đe

18
Phi-lê-môn

6
Rô-ma

7
1 Cô-rinh-tô

8
2 Cô-rinh-tô

9
Ga-la-ti

10
Ê-phê-sô

11
Phi-líp

13
1 Thê-sa-lô-ni-ca

12
Cô-lô-se

14
2 Thê-sa-lô-ni-ca

16
 2 Ti-mô-thê

17
Tít

15
 1 Ti-mô-thê

Em trai nửa
dòng máu của

chúa Giê-su

Em trai nửa
dòng máu của
chúa Giê-su

Tông đồ Giăng

Tông đồ Phi-e-rơ

Không xác định được, nhưng có thể là Phao-lô

Tông đồ Phao-lô

Tông đồ Phao-lô

Những bức thư

1
Ma-thi-ơ

2
Mác

3
Lu-ca

4
Giăng

5
Công vụ các xứ đồ

Tông đồ Giăng

Tông đồ Ma-thi-ơ

Giăng Mác

Lu-ca, nhà y sĩ và là người đồng hành của Phao-lô

Lu-ca, nhà y sĩ và là người đồng hành của Phao-lô

Lịch sử

Sự ra đời của
Chúa Giê-su

Mốc thời gian không được vẽ theo tỷ lệ

Ở thời điểm ban đầu...

Công vụ
công khai
của Chúa
Giê-su

Sự đóng đinh
Sự phục sinh
Sự thăng thiên
Thánh Thần

Mang Tin Lành 
đến với thế giới

Thiên đường
và trái 
đất mới

Những ngày 
tồi tệ

Cá
c 

sự
 k

iệ
n

4bc 30s 40s 50s 60s 70s 80s 90s Hiện tại Tương lai

Sự Phục Sinh của Chúa Giê-su là sự kiện được chứng thật rõ nhất trong lịch sử

Cấu trúc Tân Ước và mốc thời gian bởi Shawn Handran Dịch bởi Hương Phạm
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